
 

PHỤ LỤC I  

30 thí sinh có bài dự thi tốt trong Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa” 

(Ban hành kèm theo Thông báo số    /TB-BTC ngày   tháng 6/2023 

của Trưởng Ban tổ chức các cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2023”) 

 

STT Họ và tên Đơn vị 
Ngày tháng 

năm sinh 
Số điện thoại, email 

Số 

điểm 

Thời 

gian 

làm 

bài 

Ghi chú 

1 Trần Cao Tùng Phường 5 20/01/1992 852010011 20 8  

2 Đoàn Văn Hoài Xã Tân Thuận 02/03/1998 982451819 20 9  

3 Hồ Tấn An Xã Tân Lộc 04/12/1995 947541454 20 9  

4 Đặng Thị Ngọc Trúc 
Trường THCS  

Khánh Bình Tây 
22/09/1985 947882054 20 15 

Có 64 lượt thi 

đạt 20 điểm 

5 Võ Hữu Nghị Trường THPT Võ Thị Hồng 03/02/2007 dabackbt@gmail.com 20 15 
Có 38 lượt thi 

đạt 20 điểm 

6 Lê Hải Dương Trường THCS Ngọc Chánh 13/10/1989 

lhduongc2ngocchanh.p

gddamdoi@camau.edu

.vn 

20 15 
Có 229 lượt thi 

đạt 20 điểm 

7 Ngô Thúy Nga 
Trường THPT  

Thái Thanh Hoà 
17/03/1985 949273633 20 15 

Có 53 lượt thi 

20 điểm 

8 Võ Quốc Hải 
Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Trần Văn Thời 
10/07/1973 917179559 20 16  

9 Lê Huỳnh Nghiêm Trường TH Tân Điền 29/05/1990 914141690 20 17  

10 Phan Duy Linh 
Trường THPT  

Thái Thanh Hoà 
20/04/1980 938281055 20 17  

11 Nguyễn Hằng Ni Cổng Thông tin điện tử tỉnh 08/10/1988 943960907 20 17  
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Cà Mau 

12 Nguyễn Chí Cường 
Trường THPT  

Thái Thanh Hoà 
20/03/1979 945639652 20 17  

13 Phan Thiện Linh Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau 24/04/1988 
thienlinhtiktok@gmail.

com 
20 17  

14 Trương Quốc Xã 
Ban Quản lý Dự án Xây dựng 

công trình giao thông Cà Mau 
15/05/1983 

truongquocxacamau09

@gmail.com 
20 17  

15 Trần Thái Lực Trường THPT Võ Thị Hồng 03/10/1983 916006246 20 17  

16 Tô Hoàng Nghĩa Trường THCS Ngọc Chánh 15/05/1992 945493948 20 17  

17 Nguyễn Cẩm Nhung Trường THCS Ngọc Chánh 11/07/1983 

ncnhungc2ngocchanh.

pgddamdoi@camau.ed

u.vn 

20 17  

18 Phạm Quốc Bảo 
Trường THCS  

Quách Phẩm Bắc 
01/01/1984 945861755 20 17  

19 Huỳnh Minh Bưởi UBND xã Tân Dân 20/09/1985 949489794 20 17  

20 Trương Thúy Kiều 
Trường THCS 

Dương Thị Cẩm Vân 
04/11/1982 943227963 20 17  

21 Tăng Khả Ái Trường THPT Đầm Dơi 04/01/2006 927055150 20 18  

22 Đinh Thị Thu Trường TH Ngô Bình An 25/04/1983 
dtthuthchala@gmail.co

m 
20 17  

23 Trần Ngọc Quyên Xã Tân Dân 27/10/1991 946328160 20 17  

24 Trần Thanh Bình Trường THPT Đầm Dơi 16/10/2006 942811026 20 17  

25 Trần Thị Thuỳ Ngân 
Trường THCS  

Dương Thị Cẩm Vân 
05/07/1979 915787121 20 17  

26 Lê Độc Lập Trường THCS Ngọc Chánh 30/04/1978 
lo4tandan09@gmail.co

m 
20 18  

27 Bùi Thị Nga Trường THCS Lợi An 03/04/1972 845694789 20 22 
Có 02 lượt thi 

đạt 20 điểm 
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28 Nguyễn Thị Kim Cương UBND xã Trí Lực 24/09/1990 974036131 20 22 
Có 08 lượt thi 

đạt 20 điểm 

29 Đỗ Kiều Oanh 
Trường THPT  

Huỳnh Phi Hùng 
04/08/1996 948171004 20 22 

Có 07 lượt thi 

đạt 20 điểm 

30 Lê Thị Niềm Trường THCS Lợi An 23/08/1981 916446942 20 22 
Có 03 lượt thi 

đạt  20 điểm 
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